PHỤ LỤC I
BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2006/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2009/NĐ-CP
(CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN)

	STT
	Bộ, ngành
	 DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TẠI NĐ SỐ 59/2006/NĐ-CP THEO LĨNH VỰC QUANLÝ CHUYÊN NGÀNH
	Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT 
	Ghi chú

	
	
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT - LẦN 1
(theo đề nghị tại CV số 3116/BCT-TTTN ngày 06/6/2022)
	Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT - LẦN 2 
(theo đề nghị tại CV số 2159/BCT-TTTN ngày 13/4/2023)
	

	1
	Bộ Khoa học & Công nghệ
	Phụ lục II
 phần A STT2  
	Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ
	Đồng ý với phương án bãi bỏ Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện tại NĐ 59/2006/NĐ-CP
	(1) Đối với dự thảo Tờ trình: đề nghị làm rõ quan điểm xây dựng NĐ bãi bỏ NĐ 59, bảo đảm phù hợp với quy định. Đồng thời rà soát bố cục Tờ trình theo quy định về Luật ban hành VBQPPL;
(2) Nhất trí bãi bỏ Danh mục tại NĐ 59 thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN;
(3) Rà soát quy định tại Luật ban hành VBQPPL và các NĐ hướng dẫn để bảo đảm đủ thành phần hồ sơ đề nghị xây dựng NĐ trình CP.
	Tiếp thu ý kiến:
(1) Nhất trí bãi bỏ NĐ 59;
(2) Bổ sung quan điểm, rà soát bố cục dự thảo Tờ trình CP.

	2
	Bộ Xây dựng
	Phụ lục I
phần A STT18  
	Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole
	(1) Các Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại NĐ 59/2006/NĐ-CP có nội dung chỉ dẫn đến các văn bản chuyên ngành quy định cụ thể về từng loại hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, đến nay các văn bản này đều đã hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế;
(2) Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng hiện nay đã được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư năm 2020 (trước là Luật Đầu tư năm 2014, Luật số 03/2016/QH14), trong đó, đã bao gồm các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại NĐ 59/2006/NĐ-CP;
(3) Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Theo đó, đối với hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP trùng với ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 thì áp dụng Luật Đầu tư 2020.
Đề xuất: Nghiên cứu, cân nhắc phương án bãi bỏ Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP.
	(1) Nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo NĐ bãi bỏ NĐ 59;
(2) Qua rà soát, các Danh mục tại NĐ 59 thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng đã được quy định tại Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng năm 2014, Luật nhà ở năm 2014 và các Nghị định có liên quan;
 
	Tiếp thu ý kiến:
Nhất trí nội dung dự thảo NĐ bãi bỏ NĐ 59

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần A STT10 
	Vật liệu xây dựng
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2  phần B
 STT38
	Các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2  phần B
 STT39
	Dịch vụ cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam
	
	
	

	3
	Bộ Tài chính
	Phụ lục III
 mục 1 phần B
 STT16
	Các dịch vụ Bảo hiểm
	(1) Quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lắp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư (sửa đổi) 2020;
- Đối với 06 nhóm danh mục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, hiện nay đã được quy định đầy đủ và đã được cập nhật, bổ sung 14 nhóm dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư (sửa đổi) 2020;
- Hiện nay Bộ Tài chính có 20 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, việc quy định chi tiết các nội dung liên quan đến quản lý các nhóm dịch vụ kinh doanh có điều kiện này đều được cụ thể tại pháp luật chuyên ngành như: Luật chứng khoán, Luật Quản lý thuế, Luật hải quan, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Giá, Luật Kinh doanh bảo hiểm, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
(2) Các Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP có nội dung dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về từng loại hàng hóa, dịch vụ, tuy nhiên, các văn bản này phần lớn đều đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, nên nội dung này không còn chính xác, phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, những quy định này cần thiết phải được rà soát và xử lý;
(3) Việc quy định Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP chưa bảo đảm tính hợp lý. Các quy định này thực chất chỉ là sự tập hợp lại, liệt kê chi tiết các quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về vấn đề này.
      Đề xuất:
(1) Xem xét bãi bỏ các Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP;
(2) Phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư và các văn bản quy định chi tiết (nếu cần thiết).
	(1) Đối với dự thảo NĐ 59/2006/NĐ-CP: Nhất trí với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính;
(2) Đối với dự thảo Tờ trình CP: bổ sung nội dung bãi bỏ NĐ 43/2009/NĐ-CP;
(3) Qua rà soát, các Danh mục quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP và NĐ 43/2009/NĐ-CP thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính đã được quy định tại Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2020, các Luật chuyên ngành và Nghị định hướng dẫn Luật;
(4) Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ KH&ĐT tiếp tục rà soát, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.
	Tiếp thu ý kiến:
(1) Nhất trí bãi bỏ NĐ 59;
(2) Bổ sung dự thảo Tờ trình
 
 
 

	
	
	Phụ lục III
 mục 1 phần B
 STT17
	Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán
	
	
	

	
	
	 Phụ lục III
 mục 2 phần B
STT34
	Đại lý làm thủ tục hải quan
	
	
	

	
	
	 Phụ lục III
 mục 2 phần B
STT35
	Dịch vụ kế toán
	
	
	

	
	
	 Phụ lục III
 mục 2 phần B
STT36
	Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế
	
	
	

	
	
	 Phụ lục III
 mục 2 phần B
STT37
	Dịch vụ thẩm định giá
	
	
	 

	4
	Bộ Giao thông vận tài
	 Phụ lục III
Mục 1 phần B STT14, STT15
	DV vận tải đa phương thức quốc tế;
DV thiết kế phương tiện vận tải
	(1) Một số dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT tại Phụ lục II ban hành kèm theo NĐ 59/2006/NĐ-CP có dẫn chiếu đến các văn bản quy định quản lý đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác (như NĐ số 10/2001/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải đã được thay thế bằng NĐ số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ; NĐ 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa được thay thế bằng NĐ 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ, v.v.).
(2) Tại Luật Đầu tư 2020 quy định Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó đã có quy định đầy đủ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT. 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư 2020, “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư”. Như vậy, các quy định về ngành, nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện sẽ phải áp dụng theo quy định tại Luật Đầu tư 2020
Do vậy, việc xem xét bãi bỏ Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT được quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-Cp của Chính phủ là phù hợp và có cơ sở.
	(1) Thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình xây dựng NĐ bãi bỏ NĐ 59/2006/NĐ-CP;
(2) Đối với dự thảo NĐ: Đề nghị rà soát, bãi bỏ NĐ 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ59
	Tiếp thu ý kiến:
(1) Nhất trí bãi bỏ NĐ 59;
(2) Bổ sung dự thảo NĐ
 

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B STT16  
 
	DV vận tải bằng
 ô tô
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B 
STT17-20
	DV vận tải đường sắt;
Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; Các DV hỗ trợ vận tải đường sắt; DV vận tải đường sắt đô thị
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B 
STT21-23 
	DV đóng mới, hoán cải, sửa chữa..
DV xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách tại cảng, bến thủy...
DV vận tải đường thủy nội địa
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B 
STT24-32 
	DV đại lý tàu biển;
DV đại lý vận tải đường biển;
DV môi giới hàng hải;
DV cung ứng tàu biển;
DV kiểm đếm hàng hóa;
DV lai dắt tàu biển;
DV sửa chữa tàu biển 
DV xếp dỡ hàng hóa...
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B 
STT33
	DV vận tải biển
	
	
	

	5
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Phụ lục I
phần A STT13  
	Khoáng sản đặc biệt, độc hại
	Sửa đổi: Tên “Khoáng sản đặc biệt, độc hại” thành “Khoáng sản độc hại” theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và NĐ158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
	Các hàng hóa, dịch vụ: Nhập khẩu phế liệu; Kinh doanh khoáng sản; Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản; Khai thác khoáng sản; Kinh doanh đo đac và bản đồ đã được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020.
	Tiếp thu ý kiến:
Nhất trí nội dung dự thảo NĐ bãi bỏ NĐ 59

	
	
	Phụ lục I
phần A STT14  
	Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường
	 
	 
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B STT12 
	Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản đồ không thuộc phạm vị quản lý của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương
	
	 
	

	
	
	 
	 
	Đề nghị rà soát, bổ sung:
Bổ sung vào Phụ lục I, bao gồm: (1) các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal; (2) sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa hoặc sản xuất từ chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal;
Bổ sung vào Phụ lục III 08 loại hình, bao gồm: (1) nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; (2) kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại; (3) nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào Danh mục hàng hóa, loại hình kinh doanh có điều kiện phải có Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; (4) các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal; (5) các chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal; (6) dịch vụ lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có chứa các chất được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal; (7) dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu giữ các chất được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal; (8) thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

	(1) Nhất trí với nội dung dự thảo NĐ bãi bỏ NĐ 59;
(2) Qua rà soát, các Danh mục tại NĐ 59 thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường đã được quy định tại Luật Đầu tư, bảo đảm thống nhất với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Đo đạc và bản đồ
	 

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phụ lục I
phần A STT7,8,  9, 10, 11, 12   
	Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm…;
Thực vật, động vật hoang dã;
Thủy sản cấm khai thác;
Phân bón, Giống cây trồng  không có trong Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh;
Giống vật nuôi không có trong Danh mục được phép kinh doanh;
	Bãi bỏ.
Lý do: Đã được điều chỉnh tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật chuyên ngành
	









Nhất trí bãi bỏ Nghị định số 59/2026/NĐ-CP do các Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT đã được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và Luật chuyên ngành khác
	Tiếp thu ý kiến:
Nhất trí bãi bỏ NĐ 59

	
	
	Phụ lục II
phần A STT05  
	Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 1 phần A
 STT05
	Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; Nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật
	Bãi bỏ
Lý do: Đã được quy định cụ thể tại Phụ lục IV- Luật Đầu tư 2020 và các Văn bản pháp luật hiện hành như: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013; Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001; 
	
	

	
	
	 Phụ lục III
 Mục 1 phần B
STT3, STT4
	Hành nghề thú y;
Hành nghề xông hơi khử trùng
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần A
 STT2
	Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
	Bãi bỏ 
Lý do: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm 2003 đã hết hiệu lực.
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần A
 STT4, STT5
	Ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản;
Thức ăn  nuôi thủy sản
	Bãi bỏ
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần A
 STT6
	Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh
	Bãi bỏ
Lý do: Quy định tại Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện không còn giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần A
 STT7
	Thức ăn chăn nuôi
	Bãi bỏ 
Lý do: đã được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần A
 STT8
	Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý hiếm cần bảo tồn
	Bãi bỏ
Lý do: đã được quy định tại Luật trồng trọt; Luật Đầu tư và các văn bản chuyên ngành khác
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần A
 STT9
	Phân bón
	Bãi bỏ
Lý do: đã được quy định tại Luật Đầu tư 2020; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần B
 STT1
	Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ
	Bãi bỏ 
Lý do: đã được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020
	
	

	
	
	Phụ lục III
 Mục 2 phần B
 STT2
	Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi 
	Bãi bỏ 
Lý do: đã được quy định tại Luật trồng trọt; Luật Đầu tư và các văn bản chuyên ngành khác
	
	

	
	
	 
	 
	     Bổ sung  vào Phụ lục I :
(1) Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng..; (2) Xuất khẩu trái phép giống cây trồng…; (3) Giống thủy sản nằm ngoài Danh mục loài thủy sản…; (4) Hóa chất, chế phẩm sinh học…; (5) Kháng sinh, thuốc thú ý…; (6) Thức ăn thủy sản…; (7) Ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; (8) Thủy sản cấm khai thác (Do đã quy định tại: Luật trồng trọt; NĐ 94/2019/NĐ-CP; Luật Thủy sản; NĐ 26/2019/NĐ-CP)
     Bổ sung vào Phụ lục II :
 (1) Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn; (2) Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu (Do đã được quy định tại Luật Chăn nuôi - Điều 19).
     Bổ sung vào Phụ lục III:
    Mục A. Hàng hóa: (1)Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; (2) Giống thủy sản; (3) Sản xuất, buôn bán giống cây trồng (Do đã quy định tại Luật Thủy sản; NĐ 26/2019/NĐ-CP; Luật trồng trọt; Điều 38 Luật Thủy sản 2017; Điều 34,35 NĐ 26/2019/NĐ-CP); (4) Thủy sản nuôi làm thực phẩm, cảnh, giải trí, mỹ nghệ, mỹ phẩm; (5) Thủy sản thuộc nhóm II trong Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm (Do đã quy định tại Luật Thủy sản; NĐ 26/2019/NĐ-CP.
	
	

	
	 
	 
	 
	     Mục B. Dịch vụ 
(1) Khảo nghiệm giống cây trồng; (2) Kiểm định ruộng giống; lấy mẫu vật liệu nhân giống: Bổ sung Danh mục các loại hàng hóa này theo Luật trồng trọt; Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT.
(3) Các dịch vụ sau: STT 147, 148,149,177,167,173,175 (đã được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020);   
(4) Khảo nghiệm giống thủy sản (quy định tại Điều 28,  Luật Thủy sản 2017; Điều 25 NĐ 26/2019/NĐ-CP);
(5) Khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (quy định tại Điều 35,  Luật Thủy sản 2017; Điều 31 NĐ 26/2019/NĐ-CP);
(6) Mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (theo quy định tại Điều 33,  Luật Thủy sản 2017);
(7) Tổ chức kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, kiểm định (theo quy định tại NĐ 107/2016/NĐ-CP; NĐ 154/2018/NĐ-CP; NĐ 74/2018/NĐ-CP)
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	Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch
	Phụ lục I
phần A STT4  
	Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
	Trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay, danh mục hàng hóa và dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện đã có những thay đổi về nội dung, tên gọi, hình thức quản lý.
Đề nghị: 
(1) Áp dụng trực tiếp các văn bản pháp luật hiện hành và bãi bỏ Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP;
(2) Đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện chưa có trong Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định 59/2006/NĐ-CP như: dịch vụ thư viện, tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan…đề nghị đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư năm 2020 để đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành.
	



(1) Nhất trí sự cần thiết ban hành và nội dung dự thảo NĐ bãi bỏ NĐ 59;
(2) Đối với các Danh mục tại NĐ 59:
   Bộ VHTTDL đã rà soát và cập nhật thông tin về các Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ được quy định tại NĐ 59, hoặc chưa quy định tại NĐ 59 nhưng đã được quy định tại Luật Đầu tư và văn bản PL chuyên ngành (CV số 3300/BVHTTDL-KHTC ngày 13/9/2021).
	Tiếp thu ý kiến:
Nhất trí bãi bỏ NĐ 59

	
	
	Phụ lục II
phần B STT1  
	Dịch vụ Karaoke, vũ trường
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 1 phần A STT6  
	Di vật, cổ vật, bảo vật QG
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 1 phần A STT7 
	Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép)
	
	
	

	
	
	Phụ lục III 
Mục 1 phần B 
STT12
	Dịch vụ Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật
	
	
	

	
	
	Phụ lục III 
Mục 1 phần B 
STT13
	Dịch vụ hợp tác làm phim
	
	
	 

	
	
	Phụ lục III
 Mục 1 phần B STT23
	Dịch vụ lữ hành quốc tế
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B
STT7  
	Dịch vụ quảng cáo
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B  
Từ STT 40-45 
	Dịch vụ: lưu trú du lịch, lữ hành nội địa, đại lý lữ hành, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn viên…
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	Bộ Quốc phòng
	Phụ lục I
phần A STT1 
	Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng
	Danh mục hàng hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP có nội dung chồng chéo với Danh mục tại Luật Đầu tư năm 2014 cũng như Luật Đầu tư năm 2020;

Mặt khác, các Danh mục tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP có nội dung dẫn chiếu đến các văn bản quy định cụ thể về từng loại hàng hóa, dịch vụ, tuy nhiên các văn bản này đều đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế nên nội dung dẫn chiếu không còn chính xác, cần được rà soát, xử lý

Đề xuất:
1) Thống nhất bãi bỏ Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP;
(2) Rà soát các nội dung còn phù hợp đưa vào Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện kèm theo Luật Đầu tư.
	(1) Nhất trí bãi bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP.
Hiện nay, CP đã ban hành NĐ số 101/2022/NBĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh;
(2) Tại cuộc họp ngày 12/4/2023, đại diện Bộ Tư pháp đã có ý kiến: đề nghị chuyển Bộ Tư pháp tổng hợp nội dung bãi bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP vào NĐ chung do Bộ Tư pháp chủ trì về xây dựng bãi bỏ các VBQPPL do CP ban hành.
	Tiếp thu ý kiến:
 Nhất trí bãi bỏ NĐ 59;

	
	
	Phụ lục II
phần A STT1  
	Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ
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	Bộ Tư pháp
	Phụ lục I
Phần B STT4  
	Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời
	(1) Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ đã sửa đổi và ban hành nhiều chính sách mới phù hợp tình hình thực tế, do đó, Nghị định 59/2006/NĐ-CP có nhiều nội dung không còn phù hợp. Hiện nay, các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020;
(2) Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các loại hình dịch vụ kinh doanh được viện dẫn trong Nghị định 59/2006/NĐ-CP đến nay đều đã hết hiệu lực thi hành, bị thay thế bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác;
(3) Về nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư 2020, không còn cơ sở để áp dụng Danh mục tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP.
Đề xuất:
(1) Rà soát, xử lý: bãi bỏ các Danh mục tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP; 
(2) Rà soát, chọn lọc một số nội dung còn phù hợp của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP đưa vào Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư để đảm bảo phù hợp với mục tiêu quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.
	(1) Về dự thảo Tờ trình CP: cần xây dựng theo đúng mẫu số 03 Phụ lục V NĐ 154/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật BHVBQPPL;
(2) Qua rà soát, nhiều ngành nghề cấm, hạn chế đầu tư hiện được quy định tại các văn bản luật chuyên ngành , văn bản dưới Luật. Do vậy, để bảo dảm tính thống nhất, minh bạch về Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đề nghị thống kê và đề xuất với Bộ KH&ĐT để kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 và Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 cho phù hợp;
(3) Về dự thảo NĐ:
 - Việc ban hành NĐ bãi bỏ NĐ 59 là cần thiết;
 - Đề nghị rà soát tổng thể dự thảo NĐ với các quy định tại Luật chuyên ngành và các văn bản liên quan để bảo đảm tính hợp lý, thống nhất, đồng bộ, khả thi; Rà soát để xác định đúng phạm vi của dự thảo NĐ là bãi bỏ toàn bộ hay 1 phần NĐ 59; có bao gồm việc bãi bỏ NĐ 43 hay không?
(4) Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Rà soát, chỉnh sửa dự thảo theo đúng quy định tại Luật BHVBQPPL.
	Tiếp thu ý kiến:
(1) Nhất trí bãi bỏ NĐ 59;
(2) Bổ sung dự thảo Tờ trình;
(3) Rà soát, chỉnh sửa dự thảo NĐ

	
	
	Phụ lục I
Phần B STT5  
	Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 1 phần B
STT19  
 
	Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiện
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 1 phần B
STT20 
 
	Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện
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	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Phụ lục III
Mục 1 phần B
STT6, 7, 8
	DV truy cập Internet;
DV kết nối internet;
DV ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông 
	Rà soát các ngành, nghề này để khi sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các ngành, nghề tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư
	Thuộc ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ viễn thông" (STT118 - Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020)
	Tiếp thu ý kiến:
(1) Nhất trí nội dung dự thảo NĐ bãi bỏ NĐ 59;

	
	
	Phụ lục III
Mục 1 phần B
STT9, 10
	Cung cấp DV bưu chính;
DV chuyển phát thư trong và nước ngoài
	Bãi bỏ 
	 
	 

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần A
STT12
	Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến
	 Rà soát ngành, nghề này để khi sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các ngành, nghề tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư
	 
	(2) Đối với các ngành, nghề đã được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, rà soát các ngành nghề này trong trường hợp sửa đổi, bổ sung NĐ 59 để thống nhất;

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần A
STT13
	Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến
	Sửa đổi cột “Văn bản pháp luật hiện hành” từ : “Pháp lệnh bưu chính, viễn thông 2002; Nghị định số 24/2004/NĐ-CP” thành: “Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông”;
Rà soát ngành, nghề này để khi sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các ngành, nghề tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư.
	 
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B
STT3  
	Đại lý DV bưu chính, DV chuyển phát thư 
	Bãi bỏ 
	 
	 

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B
STT4, 5  
	Đại lý DV viễn thông;
Đại lý DV Internet công cộng
	Rà soát ngành, nghề này để khi sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các ngành, nghề tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư
	Thuộc ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ viễn thông" (STT118 - Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020)
	 

	
	
	 
	 
	(1)  Bổ sung vào Phụ lục I: “Thiết bị gây nhiễu” (Theo Luật Tần số vô tuyến điện và NĐ 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, các thiết bị này do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; sử dụng và cơ sở kinh doanh thuộc 2 Bộ này mới được kinh doanh;
	(1) Việc bãi bỏ các Danh mục tại NĐ 59 là phù hợp, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, thống nhất trong áp dụng chính sách pháp luật. Do vậy, nhất trí với nội dung dự thảo NĐ;
	 

	 
	 
	 
	 
	(2) Bổ sung vào cột “Cơ quan quản lý chuyên ngành” của Phụ lục III  Mục 2 phần B STT11 (Dịch vụ in): “Bộ Thông tin và Truyền thông” (Hiện quy định tại NĐ số 59/2006/NĐ-CP là Bộ Công an);
(3) Trường hợp sửa đổi, bổ sung các Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP, đề nghị xem xét, cân nhắc, bổ sung các dịch vụ kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư bảo đảm phù hợp, thống nhất.
(STT 123. Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội; STT 124: Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; STT 125: Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; STT 126: Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; STT128: Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet; STT133: Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu)
	(2) Đề nghị nghiên cứu, làm rõ: các Danh mục quy định tại NĐ 59 nhưng chưa được quy định tại Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành khác để đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư và các luật liên quan khác, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế
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	Bộ Công an
	Phụ lục I
 phần A STT1, 2, 4, 5, 6
	Vũ khí quân dụng, trang thiết bị…;
Các chất ma túy;
Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan;
Các loại pháo;
Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại
	
(1) Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ là phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng bộ với các văn bản luật chuyên ngành khác:
- Do Danh mục tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP chưa được cập nhật thường xuyên, có nhiều nội dung chồng chéo với Danh mục tại Luật Đầu tư năm 2020;
- Mặt khác Phụ lục về Danh mục tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP có nội dung chỉ dẫn đến các văn bản quy định cụ thể về từng loại hàng hóa, dịch vụ;

(2) Rà soát kỹ các hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam hiện nay, xác định các thành phần có nguy cơ độc hại, bổ sung vào danh mục hóa chất hoặc chất cấm Phụ lục II của Luật Đầu tư năm 2020, đồng thời quy định rõ việc kinh doanh các sản phẩm có chứa hóa chất, chất cấm cũng thuộc danh mục cấm đầu tư, kinh doanh;

(3) Bổ sung:
- Hoạt động liên quan lĩnh vực chế tạo trang thiết bị y tế trong nước, hoạt động kinh doanh xổ số, dịch vụ phát, truyền tải điện vào Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện; 
- Dịch vụ tổ chức luyện tập, thi đấu thể thao mạo hiểm; dịch vụ chứng thực chữ ký số vào Danh mục hạn chế kinh doanh.

	[bookmark: _GoBack](1) Về dự thảo Tờ trình và dự thảo NĐ: Bổ sung thêm nội dung về bãi bỏ NĐ 43/2009/NĐ-CP;
(2) Về Danh mục các hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an: đều đã được quy định tại các VBQPPL hiện hành hoặc đã được bãi bỏ theo thẩm quyền;
(3) Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục tại NĐ 59, NĐ 43 cũng như pháp luật hiện hành: đề nghị bổ sung vào ngành, ngề kinh doanh có điều kiện: Kinh doanh dịch vụ tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; kinh doanh, mua bán, trao đổi các loại tiền mã hóa;
(4) Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục tại NĐ 59, NĐ 43 nhưng không có trong quy định hiện hành khác (văn bản hêt hiệu lực), đề nghị bổ sung vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh: Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
	Tiếp thu ý kiến:
(1) Bổ sung dự thảo TT và dự thảo NĐ;

 

	 
 
 
 
 
	
	Phụ lục I
phần B STT1,2, 3  
	Kinh doanh mại dâm, buôn bán phụ nữ..;
Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức;
DV điều tra bí mật xâm phạm lợi ích NN, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
	
	
	

	
	
	Phụ lục II
phần A STT1  
	Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ
	
	
	

	
	
	Phụ lục II
phần B STT1  
	Dịch vụ Karaoke, vũ trường
	
	
	

	
	
	Phụ lục III 
Mục 1 phần B
STT21, 22
	Dịch vụ khắc dấu;
Dịch vụ bảo vệ
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần B STT8,9,10,11, 39
	DV cho thuê lưu trú;
DV kinh doanh các tòa nhà cao trên 10 tầng ..;
DV cầm đồ; DV in;
DV cho người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài thuê nhà tại VN
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	Bộ Lao động thương binh và Xã hội
	Phụ lục III
 mục 1 phần B
 STT18
	DV Xuất khẩu lao động
	Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Bộ LĐ,TB&XH. 

Đề xuất:
(1) Rà soát, bãi bỏ Danh mục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ tại Phụ lục III - Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP;
(2) Bổ sung vào Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư năm 2020 nội dung “Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em”.
	Nhất trí sự cần thiết ban hành NĐ bãi bỏ NĐ 59
	Tiếp thu ý kiến:
Nhất trí ban hành NĐ bãi bỏ NĐ 59

	
	
	Phụ lục III
 mục 2 phần A
 STT14
	Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
 mục 2 phần B
 STT13
	DV kiểm định các loại máy thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
 mục 2 phần B
 STT14
	Dịch vụ dạy nghề, tư vấn dạy nghề
	
	
	

	
	
	Phụ lục III
 mục 2 phần B
 STT15
	Dịch vụ giới thiệu việc làm
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	Bộ Y tế
	Phụ lục I
phần A STT15, 16  
	Các loại thuốc chữa 
bệnh cho người, các loại vắc xin, …;
Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại VN
	 
	(1) Nhất trí bãi bỏ các Danh mục liên quan đến dược, an toàn thực phẩm, khám bệnh, chữa bệnh, thiết bị y tế;
Riêng thuốc lá điếu, xì gà và các sản phẩm khác nhập lậu: Hiện nay, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định tại Điều 9 về hành vi bị nghiêm cấm: mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. Do đó, đề nghị lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Công an trong trường hợp bãi bỏ NĐ 59 thì có đủ căn cứ pháp lý để thực hiện xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự không?
(2) Đối với thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác có sử dụng dung dịch chứa nicotine và thiết bị điện tử: Đề nghị bổ sung vào Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh tại Luật Đầu tư để có căn cứ xử lý vi phạm.
	Tiếp thu ý kiến:
(1) Nhất trí ban hành NĐ bãi bỏ NĐ 59;  Bổ sung mặt hàng chưa có quy định vào Luật Đầu tư.
 

	
	
	Phụ lục I
phần A STT17  
	Phụ gia thực phẩm
	Bãi bỏ 
Lý do: Danh mục này đã được quy định tại Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; 
	
	

	
	
	 Phụ lục III
Mục 1  phần A
 STT3
	Các thuốc dùng cho 
người
	 
	
	

	
	
	 Phụ lục III
Mục 1  phần A
 STT4

	Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao
	Sửa tên STT4 thành “Thực phẩm”
Lý do: do không có phân nhóm sản phẩm này trong Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP): 
	
	(2) Không tiếp thu  ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Công an do việc xử lý nhập lậu các hàng hóa này đã được quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP

	
	
	Phụ lục III
Mục 1 phần B 
STT1, 2
 
	DV y tế, dịch vụ y, dược cổ truyền;
DV kinh doanh 
thuốc...
	 
	
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần A
STT2  
 
	Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
	Bãi bỏ 
Lý do: vì không phù hợp với phân loại sản phẩm tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và không thuộc các sản phẩm kinh doanh có điều kiện.
	 
	

	
	
	Phụ lục III
Mục 2 phần A
STT3, 14
 
	Các loại trang thiết bị y tế;
 Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
	 
	 
	3.Không tiếp thu y kiến " Đối với thuốc lá nung nóng,thuốc lá điện tử,sản phẩm thuốc lá mới khác có sử dụng dung dịch chứa nicotin..:Đề nghị bổ sung vào DM ngành nghề cấm KD tại Luật Đầu tư để có căn cứ xử lý vi phạm".Hiện Bộ Công Thương đang nghiên cứu đưa mặt hàng này vào quản lý tại NĐ chuyên ngành. 

	
	
	 
	 
	Bổ sung vào Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh tại Luật đầu tư 2020 hàng hóa sau:
(1) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu: là mặt hàng cấm kinh doanh đang được quy định tại Nghị định số 43/2009/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2006/NĐ-CP) để thống nhất với Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; 
(2) Mặt hàng thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác có sử dụng dung dịch chứa nicotine và thiết bị điện tử (sản phẩm pha trộn/ kết hợp giữa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng);
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	
1) Theo Khoản 2 Điều 4 Luật ĐT 2020: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật ĐT và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật ĐT có hiệu lực thi hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật ĐT. Quy định về tên ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong các luật khác phải thống nhất với Điều 6 và các Phụ lục của Luật Đầu tư.”





	(1) Nhất trí với các nội dung dự thảo Tờ trình CP và dự thảo NĐ;
(2) Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy địnhtại Điều 6, 7 và các Phụ lục của Luật Đầu tư 2020. 
Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước và đề xuất của các Bộ, ngành nếu có đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ vào Danh mục của Luật Đầu tư: đề nghị gửi Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền.
(2) Theo ý kiến góp ý tại CV số 5345/BKHĐT-QLKTTW ngày 07 tháng 7 năm 2023:

(i) Về dự thảo Tờ trình
 : Điểm a Khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế".
Tại dự thảo Tờ trình, Bộ Công Thương đề nghị ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP. Đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu rà soát và đánh giá nội dung quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP để bảo đảm sự phù hợp của đề xuất bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP với quy định nêu trên; theo đó, lưu ý làm rõ các yêu cầu về đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn; toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát (gồm Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan) để có cơ sở báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP đã được áp dụng trong một thời gian dài. Việc bãi bỏ Nghị định này sẽ có ảnh hưởng đến đối tượng áp dụng. Tuy nhiên, hồ sơ xây dựng Nghị định chưa có báo cáo đánh giá tác động của việc bãi bỏ Nghi định số 59/2006/NĐ-CP. Do vậy, đề nghị nghiên cứu bổ sung báo cáo này.
Ngoài ra, theo Bảng kê danh mục hàng hóa, dịch vụ tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo văn bản số 2159/BCT-TTTN, một số bộ, ngành (như: Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp) có ý kiến đề nghị Bộ Công Thương rà soát các danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện không có trong Luật Đầu tư và luật chuyên ngành để đưa vào luật hiện hành cho phù hợp; rà soát kỳ danh mục hàng hóa liên quan đến thuốc thú y, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thủy sản cấm khai thác, thuốc lá điếu, xì gà; nghiên cứu đề xuất bổ sung thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử vào danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; đánh giá tác động của việc bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ- CP,..
. Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình chưa có nội dung giải trình cụ thể ý kiến của các bộ, ngành nêu trên. Do vậy, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu làm rõ các nội dung này.

(ii) Về dự thảo Nghị định
: 
Thử nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư.

Thứ hai, về các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh: 
Điều 8 Luật Đầu tư và Điều 13, Điều 14 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ và điều ước quốc tế về đầu tư, bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh; nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh; nội dung và nhiệm vụ của bộ, ngành trong việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Do vậy, đề nghị Bộ Công Thương rà soát Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP bảo đảm các ngành, nghề này được quy định đầy đủ trong Luật Đầu tư và văn bản pháp luật chuyên ngành, đánh giá nhu cầu thực tiễn và mục tiêu quản lý để xác định sự cần thiết quy định điều kiện đối với các ngành, nghề nêu trên. Trường hợp cần bổ sung vào Luật Đầu tư, đề nghị thực hiện theo quy định tại Luật này và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đồng thời, xác định lộ trình đề xuất sửa luật phù hợp
Thứ ba, theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, thương nhân kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Việc bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP sẽ có tác động đến các đối tượng này. Do vậy, đề nghị nghiên cứu quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp đã được cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định số 59/2006/ND-CP.

	


 Việc bãi bỏ Nghị định đã được Bộ Tư pháp báo cáo và Chính phủ giao Bộ Công Thương thực hiện. Để có đủ cơ sở về thực tiễn và pháp lý, Bộ Công Thương đã xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và các địa phương. Cơ bản các bộ, ngành và địa phương nhất trí việc  bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, Nghị định số 43/2009/NĐ-CP. Ngoài ra Tờ trình cũng đã báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với một số ý kiến khác (Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Điều 6, 7 và các Phụ lục của Luật Đầu tư 2020. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ban hành “Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện”, nghĩa là, các Nghị định này chỉ quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện chứ không quy định các điều kiện về kinh doanh và thành phần hồ sơ (có phát sinh thủ tục hành chính). Việc thực hiện các quy định (về điều kiện, thành phần hồ sơ) đối với các loại hàng hóa, dịch vụ này đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Do vậy cần căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước và đề xuất của từng Bộ, ngành (nếu có) để đề xuất hướng bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ vào các Danh mục của Luật Đầu tư 2020. 


	
	
	
	
	(2) Theo khoản 1, khoản 4 Điều 7 Luật ĐT 2020,  “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia....”, và “điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều này và phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư”.
	
	

	
	
	
	
	Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 8 Luật ĐT 2020: “Việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh phải phù hợp với quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 7 của Luật này”.
	
	

	
	
	
	
	Theo khoản 2 Điều 13 NĐ 31/2021/NĐ-CP :“Việc đề xuất sửa đổi,bổ sung ngành,nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh” được thực hiện trong Đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL
Đề xuất:
(1) Nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ “DM hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện” quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP là cần thiết và cần thực hiện khẩn trương để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và xử lý tình trạng chồng chéo giữa Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;
(2) Nghiên cứu sự cần thiết đề xuất chọn lọc một số nội dung đưa vaò Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư
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	(1) Về dự thảo NĐ: Nghiên cứu, bổ sung nội dung bãi bỏ NĐ 43;
(2) Hiện nay, ngành nghề kinh doanh vàng được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 (STT226). Các điều kiện về hoạt động kinh doanh vàng đã được quy định cụ thể tại các NĐ và Thông tư chuyên ngành
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	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
	Việc ban hành NĐ bãi bỏ NĐ 59/2006/NĐ-CP là cần thiết và hợp lý.
(1) Về tính pháp lý: Điều 25 Luật Thương mại 2005 trao quyền cho Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa đó. Các quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn Điều này của Luật Thương mại 2005 có tính chất hạn chế quyền công dân, chưa phù hợp với quy định tại Hiến pháp 2013 và Bộ luật dân sự 2015;
(2) Về tính thống nhất: Các Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP và Luật Đầu tư 2020 có tính chất giống nhau, đều ràng buộc điều kiện đối với chủ thể kinh doanh. Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư 2020 “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.”. Như vậy, các quy định về ngành, nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện sẽ áp dụng theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.
(3) Một số hàng hóa, dịch vụ quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP không có hoặc đã sửa đổi trong Luật Đầu tư. Việc tồn tại Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP đưa đến những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các hàng hóa, dịch vụ được liệt kê trong Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP được dẫn chiếu tới các văn bản đã hết hiệu lực. Tên của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục này cùng với cơ chế quản lý cũng đã thay đổi theo quy định hiện hành. Vì vậy, nếu áp dụng theo NĐ 59/2006/NĐ-CP doanh nghiệp sẽ không biết áp dụng theo quy định nào, tại văn bản nào. Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư 2020: “Quy định về tên ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong các luật khác phải thống nhất với Điều 6 và các Phụ lục của Luật Đầu tư”. Như vậy, việc thiết kế tên của hàng hóa, dịch vụ (có tính chất tương tự như là ngành nghề kinh doanh) tại Danh mục là chưa phù hợp với nguyên tắc về tên gọi theo quy định tại Luật Đầu tư 2020
4) Tính chất của Danh mục quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP: Không rõ NĐ 59/2006/NĐ-CP có tập hợp tất cả các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện không? Các văn bản khác không được ban hành thêm và/hoặc khác các hàng hóa, dịch vụ đã được liệt kê trong Danh mục tại NĐ 59/2006/NĐ-CP? Danh mục trong NĐ này có tương tự như tính chất của Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư 2020 không? Đây là vấn đề chưa được làm rõ trong NĐ 59/2006/NĐ-CP cũng như Luật Thương mại 2005. Chính vì vậy, các Danh mục quy định tại NĐ 59/2006/NĐ-CP chưa thể hiện rõ vai trò, ý nghĩa hay mục tiêu chính sách.
Mặt khác, việc ban hành Danh mục tập hợp tất cả các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong một văn bản cấp NĐ sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát các văn bản cùng cấp hay các văn bản cấp luật ban hành thêm các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.
	Tiếp thu ý kiến:
Nhất trí nội dung dự thảo NĐ bãi bỏ NĐ 59
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